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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71KLAN40352 

Tên học phần: NGUYÊN TẮC PHÁT ÂM 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71KLAN40352_01,02,03 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 45 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày  

 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV đọc thành tiếng và thu âm, sau đó nộp lại file thu âm lên hệ thống. 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm – mỗi câu 0,2 điểm) 

 

PHẦN 1: Nghe và trả lời câu hỏi (Nghe 2 lần) 

 

Nghe và chọn câu đúng.  

Câu 1.  

A. 은행 

B. 은항 

C. 은헝 

ANSWER: A 

 

Câu 2.  

A. 배와점 

B. 백화점 

C. 뱅와점 

ANSWER: A 

 

Câu 3.  

A. 공항 

B. 곤항 

C. 공행 

ANSWER: A 

 

Câu 4.  
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A. 빙원 

B. 병원 

C. 방원 

ANSWER: A 

 

Câu 5.  

A. 더소칸 

B. 도서칸 

C. 도서관 

ANSWER: A 

 

 

Nghe và chọn từ phát âm trong bài nghe  

Câu 6. 

A. 토끼 

B. 토기 

C. 토키 

ANSWER: A 

 

Câu 7.  

A. 바쁘다 

B. 바브다 

C. 바프다 

ANSWER: A 

 

Câu 8.  

A. 까치 

B. 까찌 

C. 까지 

ANSWER: A 

 

Câu 9.  

A. 사다 

B. 싸다 

C. 차다 

ANSWER: A 

 

Câu 10.  

A. 따르다 

B. 다르다 

C. 타르다 

ANSWER: A 
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PHẦN 2: Đọc và trả lời câu hỏi 

Câu 11. Chọn phiên âm đúng của phụ âm cuối (받침)  ㅊ  

A. ㄷ 

B. ㅊ 

C. ㅈ 

D. ㄱ 

ANSWER: A 

 

Câu 12. Chọn phiên âm đúng của phụ âm cuối (받침) ㅋ 

A. ㄱ 

B. ㄷ 

C. ㅌ 

D. ㅋ 

ANSWER: A 

 

Câu 13. Chọn phiên âm đúng của phụ âm cuối (받침)  ㅆ  

A. ㄷ 

B. ㅅ 

C. ㅌ 

D. ㅎ 

ANSWER: A 

 

Câu 14. Chọn phiên âm đúng của phụ âm cuối kép   

A. ㄴ 

B. ㅈ 

C. ㄷ 

D. ㅉ 

ANSWER: A 

 

Câu 15. Chọn phiên âm đúng của từ 박물관 

A. [방물관] 

B. [반물관] 

C. [박물관] 

D. [방문관] 

ANSWER: A 

 

Câu 16. Chọn phiên âm đúng của từ 없어요 

A. [업써요] 

B. [업서요] 

C. [엇어요] 

D. [어버요] 
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ANSWER: A 

 

Câu 17. Chọn phiên âm đúng của từ 젊어요 

A. [절머요] 

B. [저머요] 

C. [점어요] 

D. [저러요] 

ANSWER: A 

 

Câu 18. Chọn phiên âm đúng của từ 신랑 

A. [실랑] 

B. [시랑] 

C. [신랑] 

D. [실낭] 

ANSWER: A 

 

Câu 19. Chọn phiên âm đúng của từ 십년 

A. [심년] 

B. [십년] 

C. [싶년] 

D. [십련] 

ANSWER: A 

 

Câu 20. Phiên âm của ㄴ là gì? 

A. [n] 

B. [m] 

C. [l] 

D. [b] 

ANSWER: A 

 

Câu 21. Chọn phiên âm đúng của phụ âm cuối (받침) ㄿ  

A. ㅂ 

B. ㄹ 

C. ㅍ 

D. ㄴ 

ANSWER: A 

 

Câu 22. Chọn phiên âm đúng của phụ âm cuối (받침) ㄶ 

A. ㄴ 

B. ㅎ 

C. ㄷ 

D. ㅇ 
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ANSWER: A 

 

Câu 23. Chọn phiên âm đúng của từ 도착했어  

A. [도차캐써] 

B. [도차개써] 

C. [도착해써] 

D. [도착핻어] 
ANSWER: A 

 

Câu 24. Chọn phiên âm đúng của từ 똑같이 

A. [똑까치] 

B. [똑가치] 

C. [똑가티] 

D. [똑까디] 
ANSWER: A 

 

Câu 25. Chọn phiên âm đúng của từ 깻잎 

A. [깬닙] 

B. [깯입] 

C. [깨딥] 

D. [깨십] 
ANSWER: A 

 

Câu 26. Chọn phiên âm đúng của từ 앓는 

A. [알른] 

B. [알는] 

C. [안는] 

D. [아른] 
ANSWER: A 

 

Câu 27. Chọn phiên âm đúng của từ 괜찮아요 

A. [괜차나요] 

B. [괜찬하요] 

C. [괜찬아요] 

D. [괜찬나요] 
ANSWER: A 

 

Câu 28. Chọn phiên âm đúng của từ 앞머리 

A. [암머리] 

B. [압머리] 

C. [압버리] 

D. [아머리] 
ANSWER: A 
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Câu 29. Chọn phiên âm đúng của phụ âm cuối ㅆ 

A. [ㄷ] 

B. [ㅅ] 

C. [ㅆ] 

D. [ㅈ] 
ANSWER: A 

 

Câu 30. Chọn phiên âm đúng của phụ âm cuối ㄲ 

A. [ㄱ] 

B. [ㄲ] 

C. [ㄷ] 

D. [ㅂ] 
ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 21. Đọc thành tiếng nội dung sau đây 

곰 세 마리가 한 집에 있어 

아빠 곰 엄마 곰 애기 곰 

아빠 곰은 뚱뚱해 

엄마 곰은 날씬해 

애기 곰은 너무 귀여워 

으쓱 으쓱 잘한다 

  
 

 

 

Ngày biên soạn: 03.10.2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Huỳnh Kim Ngân 

 

Ngày kiểm duyệt: TS. Bùi Thị Mỹ Linh 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: 

 

- Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin 

password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (0918.01.03.09). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ thêm Quý Thầy Cô. 


